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TÌNH HÌNH KINH TẾ INDONESIA NĂM 2009
     I/ Tình hình kinh tế năm 2009 và dự báo kinh tế năm 2010 của Indonesia:

      Do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, trong năm 2009, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ Indonesia phải nhiều lần điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế vỹ mô. Xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Hoa kỳ, EU giảm mạnh, tuy nhiên thị trường nội địa với 240 triệu  dân là điều kiện  thuận lợi để các ngành sản xuất, kinh doanh trong nước duy trì hoạt động, tránh được sự ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão tài chính ở các nước phát triển. Về cơ bản, Chính phủ đã  thành công trong việc chống suy thoái, giữ ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Tổng số tiền phải chi  cả năm để thực hiện gói kích thích kinh tế lên đến 7,33 tỷ USD, bằng 1,4% GDP trong khi dự kiến ban đầu là 5,63 tỷ USD. Riêng chương trình phát triển nông nghiệp quốc gia năm 2009 ước thực hiện 3,00 tỷ USD. Tập trung hỗ trợ cho công nghiệp khai khoáng và sản xuất nông nghiệp là một trong các giải pháp của Chính phủ để tăng kim ngạch xuất khẩu.
     Chính phủ mới của Tổng Thống Sosilo Yudoyono Bambang tuyên bố sẽ tiếp tục chi 2,50 tỷ USD trong năm 2010 để kích cầu nền kinh tế. Chính phủ dự kiến thu ngân sách năm 2010 đạt 97,5 tỷ USD trong khi  dự chi ngân sách khoảng 110 tỷ USD. Thâm hụt ngân sách khoảng 12,5 tỷ USD dự kiến sẽ  được giải quyết bằng việc phát hành công trái. Chính phủ Indonesia đặt kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2010 – 2014 đạt trung bình 6,3% – 6,8%/năm, trong đó gia đoạn 2013 - 2014 đạt mức tăng trưởng 7%.
 *Tài chính tiền tệ:
      Ngân hàng Trung Ương Indonesia (BI) nhận định năm 2009 là năm khó khăn nhất đối với hệ thống ngân hàng Indonesia. Tăng trưởng vốn vay chậm lại ở mức 18-20%; tỷ lệ an toàn vốn giảm xuống trung bình 14,3% . Từ đầu năm đến nay BI đã phải liên tục cắt giảm chuẩn lãi suất tiền gửi từ 9,25% xuống còn 6,5%/năm trong khi lãi suất cho vay bình quân 12-14%. Bộ tài chính cho biết , thâm hụt ngân sách năm nay chỉ chiếm 2,2% GDP tương đương 12,61 tỷ USD, trong khi dự kiến ban đầu là 2,4%. Tổng nợ đáo hạn đối với các công ty nước ngoài trong năm nay lên đến 22,6 tỷ USD chiếm 42% dự trữ ngoại hối. 
Tính đến hết tháng 10 thu ngân sách đạt 64 tỷ USD trong khi chi ngân sách 67,8 tỷ USD, đạt 68% ngân sách dự kiếnvà cao hơn 8% so cùng kỳ năm ngoái. Ước cả năm giải ngân được 96  tỷ USD, đạt 95,4%. Riêng chi  trợ giá là 8,85 tỷ USD, bằng 42% so với năm 2008, chủ yếu do giá dầu năm nay thấp hơn năm ngoái nên bớt được trợ giá xăng dầu.  BI đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 2010 từ 20% xuống còn 15-17% do mức tăng trưởng tín dụng của năm 2009 chậm.

* Lạm phát:
       Ngân hàng Trung ương (BI) dự báo lạm phát cả năm ở mức 3,5 – 5,5%. Theo số liệu của Cục thống kê Trung ương (BPS), lạm phát tích lũy năm 2009 là 2,78 %, đây là con số thấp nhất trong vòng thập niên này, trong khi lạm phát năm 2008 là 11,06%. Tháng 9 là tháng có mức lạm phát cao nhất, 1,05% do tiêu dùng tăng trong dịp tháng lễ Ramadan và tết Idul Fitri của người Hồi giáo Indonesia. Quý IV năm nay giá cả  hàng hóa có xu hướng giảm, Chỉ số giá tiêu dùng( IHK) tháng 11 là 116,65 trong khi IHK tháng  10 là 116,68, giảm phát 0,03%. Chỉ số IHK tháng 12 là 117,03, lạm phát trong tháng cuối năm  chỉ ở mức 0,33%.
      Mức tăng giá tích lũy cả năm đối với ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá  là 7,81% , đồ may mặc tăng 6,0%, các ngành hàng và dịch vụ khác tăng dưới 5%. Riêng dịch vụ tài chính, giao thông vận tải, thông tin liên lạc giảm 3,67%.  
      Theo dự báo của BPS và Bộ tài chính, năm 2010 lạm phát sẽ trở lại mức bình thường là 4% - 6% do kinh tế thế giới hồi phục, tác động đến phát triển kinh tế trong nước.
* Đầu tư:
      Theo báo cáo của Ngân hàng Indonesia, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Indonesia trong quý III năm này đạt 435 triệu USD, mức thấp nhất trong 2 năm qua, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế của Citigroup sự sụt giảm này khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài bị thâm hụt 70 triệu USD. Đầu tư Indonesia ra nước ngoài giảm từ 1,2 tỷ USD trong quý I xuống 1 tỷ USD quý II và 505 triệu USD quý III.

      Đầu năm 2009 Chính phủ tiếp tục giảm thuế VAT khoảng 38.000 tỷ Rp để kích cầu nền kinh tế với hy vọng tăng đầu tư khoảng 20% ( năm 2008 tăng 40 %). Chính phủ chi 12.100 tỷ Rp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay theo chương trình cho vay kinh doanh ( KUR) nhằm tạo việc làm mới cho trên 3,4 triệu lao động. Chỉ tiêu của Chính phủ là tăng cường thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước vào Indonesia với mức 150-200 tỷ USD/năm. Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm thủy hải sản, phân bón, đường tinh, xây dựng các nhà máy điện và phát triển ngành công nghiệp chế tạo. Thực hiện luật khai khoáng mới, Chính phủ yêu cầu các công ty  100% vốn đầu tư nước ngoài phải bán ít nhất là 20% cổ phần cho chính quyền trung ương, địa phương, công ty nhà nước hoặc công ty tư nhân ở địa phương. Theo luật mới, sau 5 năm hưởng lợi tính từ khi công ty có sản phẩm, nhà đầu tư phải chuyển nhượng 20% cổ phần của mình trong công ty. Việc chuyển nhượng sẽ thực hiện trong vòng 4 năm, mỗi năm 5%.   
 *  Các giải pháp của Chính phủ: 

        Tại hội nghị ngày 12/12 về kế hoạch phát triển Indonesia giai đoạn 2010-2014, Phó tổng Thống  Boediono cho biết, để phát triển đất nước, mỗi năm chính phủ cần ít nhất 200 tỷ USD, do đó cần huy động nguồn lực cả trong và ngoài nước để trang trải các khoản thâm hụt ngân sách. Chính phủ sẽ tăng thu ngân sách bằng cách tăng thu thuế 17% mỗi năm, dự kiến thu ngân sách từ thuế sẽ đạt 200.000 tỷ Rp vào năm 2014. Mức thu thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm từ 35% xuống 30%. Đối với người có thu nhập dưới 15,8 triệu Rp/ năm không phải đóng thuế. Mặt khác, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách trợ giá  lương thực, phân bón, điều hành giá bán điện và giá nhiên liệu tăng hợp lý để không ảnh hưởng đời sống người lao động và các hộ nghèo.  

        Bộ công nghiệp đề nghị Bộ Tài Chính tăng 6,85 triệu USD tiền thu thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu nhập khẩu. Ba ngành hàng bị ảnh hưởng nhiều là sản xuất bao bì nhựa, dây thép bọc đồng và thảm nhựa. Năm 2009 Chính phủ chi ngân sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 7 ngành công nghiệp, gồm : sản xuất ô tô, hàng điện tử, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp nặng,  thiết bị viễn thông, nhựa dùng trong sản xuất cao su nhân tạo (sorbitol) và bút bi. Dự kiến năm 2010 sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển đối với 7 ngành công nghiệp này và bổ sung thêm 6 ngành công nghiệp khác.
         Bộ Thương mại đã thành lập cơ quan hỗ trợ tài chính xuất khẩu từ 01/9/2009 với  số vốn ban đầu 500 triệu USD, trong đó 100 triệu USD từ ngân  hàng hợp tác quốc tê. Đến nay cơ quan này đã giải ngân được 8.000 tỷ Rp, tương đương 856 triệu USD, dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
         Liên quan đến năng lực canh tranh của doanh nghiệp Indonesia khi thực hiện Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc ( ACFTA) hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Bộ Công nghiệp cho biết, Chính phủ sẽ thực hiện việc giảm lãi suất cho vay để tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và tái cấu trúc lại một số ngành công nghiệp. Đồng thời sẽ đề nghị đàm phán lại với  Trung Quốc nhằm hoãn thực hiện ACFTA đối với một số ngành hàng. Hiện có ít nhất 5 ngành sản xuất của Indonesia kiến nghị hoãn áp dụng miễn thuế theo ACFTA gồm: hóa dầu, thép, may mặc, giày dép và điện tử. Trong đó, ngành dệt may đề nghị chính phủ hoãn thực hiện hiệp định này trong 2 năm, ngành thép đề nghị hoãn thực hiện ACFTA ít nhất là ba năm nữa.  
 *Tình hình và chính sách một số ngành, mặt hàng chủ yếu :
       * Thủy sản:  
       Mục tiêu xuất khẩu thủy sản năm nay là 2,8 tỷ USD, tăng 25%, trong đó tôm và các ngừ là hai mặt hàng chính  xuất khẩu vào thị trường  Mỹ và EU. Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu vào hai thị trường này giảm khoảng 10%, Indonesia đang hướng xuất khẩu sang thị trường Nga và Đông Âu. Theo số liệu của Bộ biển và nghề cá, Indonesia đánh bắt khoảng 64 triệu tấn cá biển/năm, xếp thứ tư thế giới về sản lượng. Ngoài cá biển, Indonesia còn sản xuất khoảng 5 triệu tấn cá nước ngọt/ năm. Mức tăng trưởng thủy sản hiện tại là 5,7 %, tuy nhiên con số này vẫn còn thấp so với mục tiêu chính phủ đặt ra cho ngành này là tăng 6,5%. Sản lượng năm nay đạt 10,76 triệu tấn, tăng 700.000 tấn so với năm 2008. Dự kiến  kim ngạch xuất khẩu  thủy sản  năm 2010 sẽ lên đên 2,9 tỷ USD, tăng 26%.

       Một trong những mặt hàng ưu tiên xuất khẩu của Indonesia là rong biển. Năm 2006 Indonesia sản xuất  32.000 tấn rong biển, con số này tăng lên 36.000 tấn năm 2007, gần 70.000 tấn năm 2008 và năm 2009 đạt gần 100.000 tấn. Chủ yếu tập trung ở Tây Nusa Tenggara (NTB), ở Lompok và các địa phương miền duyên hải. 

         Bộ Biển và Nghề cá cho biết, chính phủ đang đề đạt với Hạ viên tăng ngân sách thêm 1.600 tỷ Rupiah đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản trong năm 2010. Bộ này đặt chỉ tiêu tăng sản lượng thủy sản lên 353% trong năm 2014. Tuy nhiên để đạt được chỉ tiêu này Chính phủ cần phải đầu tư thêm 6.000 tỷ Rupiah. Theo Ủy ban IV của Hạ viện,  nên tập trung nỗ lực nâng cao năng lực và tạo điều kiện tăng thu nhập chính đáng cho ngư dân. 

   * Dầu cọ (CPO):  Hiện tại, Indonesia xếp thứ nhì thế giới về xuất khẩu CPO. Bộ Thương mại Indonesia cho biết, Bộ này đang phấn đấu để Indonesia trở thành nơi tham chiếu giá CPO của thế giới. Năm 2008, Indonesia sản xuất 18,6 triệu tấn CPO, chiếm 43,78% sản lượng toàn cầu, trong đó xuất khẩu 14,5 triệu tấn đạt kim ngạch 10,7 tỷ USD và giải quyết việc làm cho 3,7 triệu lao động. Năm 2009 Indonesia sản lượng CPO ước đạt 20 triệu tấn, xuất khẩu CPO 14 -16 triệu tấn. 
    * Ca cao:  Indonesia xếp thứ ba thế giới về sản xuất ca cao, sau Ivory Coast và Ghana. Thị trường xuất khẩu chính là Singapore, Malaysia và Trung Quốc.  
      Theo Bộ Nông nghiệp, năm 2009 ba nhóm hàng dầu cọ, cao su và ca cao Indonesia có khả năng đạt kim ngạch  xuất khẩu 21,68 tỷ USD, tăng 16 % . Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Ấn độ và các nước Trung Đông. 
     *Gạo: Diện tích trồng lúa của Indonesia hiện nay đạt 161.520 ha, tăng 1,33%, năng suất lúa tăng 4,04%, tương đương tăng 190 kg/ha. Mức tiêu dùng gạo bình quân là 139 kg/người/năm. Cơ quan hậu cần quốc gia (BULOG) cho biết, năm 2008, Indonesia đạt thặng dư 2,7 triệu  tấn gạo. Năm nay nếu đạt mục tiêu sản lượng 40 triệu tấn gạo thì Indonesia sẽ thừa từ 3 đến 4 triệu tấn gạo, do đó có khả năng  xuất khẩu gạo sang  Malaysia, Brunei và Timor Leste . Theo số liệu của BPS, sản lượng thóc khô năm nay đạt 60,93 triệu tấn, tăng 1,13% so với năm 2008. Riêng mặt hàng gạo nếp, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, năm 2008 nhập khẩu 102.000 Tấn.  Năm nay ước nhu cầu tiêu thụ khoảng 90.000 Tấn nếp, trong đó sản xuất nội địa đáp ứng khoảng 50%, lượng gạo nếp nhập khẩu năm nay giảm xuống còn 48.000 Tấn. 
    *Trái cây : Indonesia là nơi được thiên nhiên ưu đãi về nguồn trái cây nhiệt đới có giá trị cao. Năm 2006, xuất khẩu đạt 26.236 tấn trị giá 144.492.469 USD. Năm 2007 xuất khẩu 15.761 tấn, giảm 39,92%. Năm 2008, sản lượng trái cây nhiệt đới Indonesia đạt 17.831.252 tấn, tăng 4,18%. Trong đó xuất khẩu được 32.389 tấn, trị giá 234.867.444 USD. Theo nhận định của Bộ nông nghiệp, nhu cầu sử dụng các loại trái cây nhiệt  đới trên thế giới như chuối, xoài , dứa có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên các nhà sản xuất Indonesia chưa tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là kỹ thuật chăm sóc, bảo quản nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng xuất khẩu theo quy định của các nhà nhập khẩu Hoa kỳ và Châu Âu.
     *Đường ăn: Indonesia có khoảng 400.000 triệu hecta mía đường. Sản lượng đường năm nay khoảng 2,7 triệu tấn, trong khi riêng nhu cầu tiêu dùng đường trong ăn uống đã lên đến 2,6 triệu tấn, nhu cầu đường tinh khoảng 1,2 triệu tấn. Ước nhập khẩu cả năm 2009 khoảng 1,6 triệu tấn đường thô và 380.000 tấn đường tinh. Bộ Thương mại cho biết lượng đường dự trữ hiện tại đã lên đến 6 triệu tấn, tuy nhiên Chính phủ vẫn cho phép  nhập khẩu 500.000 tấn đường tinh từ 01/01/2010 đến 15/4/2010 để tăng dự trữ đảm bảo nguồn cung trong 5 tháng đầu năm 2010 trước khi bắt đầu vụ thu hoạch mới. Bộ Thương mại cấp hạn ngạch nhập khẩu cho các công ty gồm: PTPN IX 81.000 tấn, PTPN X 94.500 tấn, PTPN XI 103.500 tấn, PTRNI 85.000 tấn và BULOG 50.000 tấn. .
   *Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá: Theo số liệu của Bộ Công nghiệp Indonesia, doanh thu năm nay của ngành thực phẩm, đồ uống, thuốc lá ước tăng 13,3% so với năm ngoái nhờ vào sức tiêu thụ nội địa tăng. Riêng thực phẩm và đồ uống  tăng 7,95% với doanh thu khoảng 420.000 tỷ Rp, trong đó xuất khẩu 2,56 tỷ USD, giảm 5% so với năm ngoái. Ngành thực phẩm đóng góp 6,8 % GDP, thuốc là đóng góp 1,8% GDP. Bộ Công nghiệp cũng dự báo sang năm 1010 mức tăng trưởng của các ngành công nghiệp này sẽ giảm khoảng 6,6% do không được đầu tư thích đáng. Hiệp hội Thực phẩm cho biết, ngành thực phẩm chỉ thực hiện 870 triệu USD dự án đầu tư trong năm ngoái và khoảng dưới 500 triệu USD trong  năm nay. 
 *Hàng dệt may :  Hiệp hội dệt may (API) cho biết, Chính phủ phân bổ 213 tỷ Rp ngân sách năm 2009 dành cho chương trình tái cấu trúc ngành dệt may. Hiện tại, hàng dệt may nội địa chỉ chiếm dưới 50% thị phần dệt may cả nước.  Xuất khẩu dệt may của Indonesia vào thị trường Hoa kỳ trong quý I và quý II giảm 10,32%. Xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường chính như EU, Nhật Bản giảm trên 14%. Kim ngạch xuất khẩu dệt may quý III và quý IV tăng do kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi. Nhu cầu hàng dệt may cho thị trường trong nước quý III tăng do cần phục vụ cho vận động tranh cử, bầu cử và phục vụ tiêu dùng của dân chúng trong dịp Tết cổ truyền Idul Fitri. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2009 ước đạt 7,42 tỷ USD.
  *Ô tô, xe máy và phụ tùng:  Hiệp hội Ô tô ( GAIKINDO) cho biết, năm 2009 dòng xe cao cấp bán ra được 3.900 chiếc, xe nội địa bán được 475.000 chiếc ( năm 2008 bán 603.700 chiếc). Mercedes-Benz Indonesia, công ty chiếm 70% thị phần ô tô cao cấp ở Indonesia, cho biết số lượng xe bán được trong 11 tháng đạt 2.575 chiếc, tăng 14% so cùng kỳ. Dự kiến năm 2010, dòng xe đắt tiền có thể tiêu thụ 4.300-4.500 chiếc, xe nội địa có thể bán khoảng 600.000 chiếc, tăng 15-20%. PT. BMW, công ty chiếm 20% thị phần Indonesia, dự kiến vào tháng 5/2010 sẽ cho ra mắt loại ô tô mới có tên X5M với giá khoảng 253.000 USD/chiếc. Hãng Honda dự kiến năm nay chỉ bán được 4,5-5 triệu chiếc xe máy trong khi năm 2008 Hãng này bán được 6,215 triệu chiếc. 
 Xăm lốp tiêu thụ nội địa khoảng 23 triệu chiếc/năm và xuất khẩu đi các nước châu Á khoảng 370.000 chiếc/năm.  
       * Phân bón:   Bộ Phối hợp về Doanh nghiệp nhà nước cho biết, năm 2010 có khả năng giá phân bón sẽ tăng 80% do chính phủ dự định cắt giảm ngân sách trợ giá mặt hàng này. Năm 2008, ngân sách chi 1,5 tỷ USD trợ giá phân bón, con số này năm nay đạt 1,75 tỷ USD, tuy nhiên năm 2010 dự kiến chỉ còn 1,1 tỷ USD. Bộ Nông nghiệp đã lên  kế hoạch phân phối năm 2010 gồm 7 triệu tấn phân URÊ, 2,2 triệu tấn NPK, 1 triệu tấn Superfosfat, 900.000 tấn ZA và khoảng 600.000 tấn phân hữu cơ. Hiện tại nông dân chỉ trả 1.200 Rp/kg phân URE trong khi giá thị trường là 6.000 Rp/Kg.
       Ba công ty sản xuất phân bón nhà nước gồm PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Petrokimia Gresik và PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI) ký hợp đồng dài hạn trị giá hàng  tỷ USD nhằm đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu cho nhu cầu trong nước. Trong đó công ty PKT ký MoU  nhập khẩu phân lân và phân Kali từ các công ty của Ma rốc, Jordani, Tuynizi và Ả Rập bắt đầu từ 27/10/2009. Nhu cầu phân hóa học NPK tăng bình quân 20%/năm. Theo Liên Đoàn các nhà sản xuất Hóa chất Indonesia (FIKI), sản lượng NPK năm 2008 đạt 950.000 Tấn, trong khi nhu cầu trong nước hiện tại đã lên đến 1,35 triệu tấn/năm.

       Để thực hiện việc cắt giảm trợ cấp phân bón, Quốc hội đã thông qua khoản dự chi ngân sách 62 triệu USD năm 2010 hỗ trợ sản xuất phân hữu cơ trong nước và giảm nhập khẩu phân hóa học.

     * Nhiên liệu, năng lượng:
       Than :  Indonesia có kế hoạch sản xuất 250 triệu tấn than trong năm nay và phấn đấu đạt sản lượng 300 triệu Tấn vào năm 2025, giữ vị trí nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới. Chính phủ sẽ sớm hoàn tất kế hoạch phân bố sản xuất  than trong nước và điều hành giá than nhằm đạt mục tiêu thu 15 tỷ USD từ ngành công nghiệp này.

     Hiệp Hội than (APBI) cho biết, lượng than bán nội địa và xuất khẩu trong năm nay ước đạt 260 triệu Tấn.  Ngân sách trợ giá điện và nhiên liệu dự kiến giảm từ mức 16,7tỷ USD năm 2009 xuồng còn 14,4 tỷ USD năm 2010. 
      Dầu mỏ và khí gaz tự nhiên:   
Ngày 02/12, Chính phủ  thông báo kế hoạch dài hạn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí với chỉ tiêu đạt mức thu hút đầu tư 31,2 tỷ USD vào hạ tầng ngành dầu khí từ năm 2010 đến 2014, tăng trung bình 46%/năm. Trong đó 21,68 tỷ USD (69,49%) dành cho các dự án về khí, bao gồm khí tự nhiên, khí hoá lỏng, nhà máy lọc khí hoá lỏng, các cơ sở tiếp nhận và hệ thống phân phối khí gas. 9,52 tỷ USD còn lại dành cho hạ tầng khai thác và lọc dầu. Chính phủ đặt chỉ tiêu đầu tư 2,94 tỷ USD vào hạ tầng ngành dầu khí trong năm 2010, năm 2011 sẽ đầu tư tăng 7,9%, đạt mức 3,18 tỷ USD. Năm 2013 sẽ là đỉnh điểm với chỉ tiêu đầu tư 10,57 tỷ USD. Việc  tập trung đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực khí là nhằm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng dầu. Dự kiến năm 2010, hai mỏ khí mới tại Lapangan Rambutan thuộc Nam Sumatra và Pondok Tengah thuộc Tây Java sẽ được xây dựng với tổng mức đầu tư 2,42 tỷ USD, công suất 1.020 triệu feet khối/ngày. Năm 2011 Chính phủ sẽ xây tiếp 05 nhà máy khí gas hoá lỏng, gồm: Nanggroe ở Aceh Darusalam, Jambi Merang ở Jambi, Randublatung ở Trung Java, Gajah Baru ở ngoài khơi Natuna và Kepodang ở Đông Java. Đầu tư xây dựng các nhà máy lọc dầu tuy kinh phí lớn, nhưng so ra vẫn có lợi hơn nhiều so với con số 22,47 tỷ USD trợ giá nhiên liệu năm 2008.
       Các nhà đầu tư vào lĩnh vực dầu khí cam kết đầu tư 12.94 tỷ USD năm 2009, trong đó 3.73 tỷ USD dành cho hoạt động khoan thăm dò, tăng 17% so với năm 2008. Hiện tại có tổng cộng 231 nhà đầu tư thuộc lĩnh vực dầu khí, 63 trong số này đã bắt đầu có sản phẩm. Bộ Năng lượng cho biết đầu tư vào lĩnh vực dầu khí  năm nay đạt 12,18 tỷ USD, đạt 88,5% so với mục tiêu đề ra và bằng 90,1% so với thực hiện năm 2008.

     Theo số liệu từ BPMigas, năm 2008 các nhà đầu tư  khoan tổng cộng 901 giếng, năm 2009 con số này lên đến 1.273 giếng. Năm 2009, sản lượng dầu khai thác đạt 949,138 thùng/ngày, thấp hơn so với mục tiêu khai thác 960.000 thùng/ngày. Dự kiến nhu cầu tiêu dùng nội địa mặt hàng gaz (LPG)  năm 2010 sẽ lên đến  4.34 triệu tấn, trong đó sản xuất rong nước đáp ứng khoảng 2 triệu tấn, nhập khẩu khoảng 2,34 triệu tấn.

         Địa nhiệt: 
        Theo số liệu của  Bộ năng lượng,  Indonesia có nguồn năng lượng địa nhiệt lên đến 28.000 MW nằm trải dài ở 265 địa điểm trên toàn lãnh thổ với trữ lượng có thể khai thác 14,473 MW. Tuy nhiên hiện chỉ có khoảng 4% địa nhiệt, tương đương  1,189 MW được dùng sản xuất điện năng. Chính phủ đã lên kế hoạch xây dựng 22 nhà máy điện địa nhiệt ( WKP) trong các năm đến, gồm 08 nhà máy ở  Sumatra, 07 ở  Java, 02 ở Sulawesi, 03 ở Nusa Tenggara và 02 ở Maluku. 

II / TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA:
1. Xuất khẩu
       Do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu  quý I chỉ đạt 22,55 tỷ USD, giảm  32 %. Xuất khẩu bắt đầu có chuyển biến tốt hơn kể từ quý II, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 50,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu phi dầu khí đạt 43,05 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng  đạt 80,13 tỷ USD, giảm 25,57% so cùng kỳ. 
      Tháng 11/2009 kim ngạch  xuất khẩu đạt 10,31 tỷ USD, giảm 12,12% so với con số 12,24 tỷ USD của tháng 10/2009 và giảm 11,31% so cùng kỳ năm 2008. Trong đó, xuất khẩu phi dầu khí đạt 8,33 tỷ USD, giảm 16,82 % so với tháng 10/2009. Ngược lại, xuất khẩu dầu mõ và khí gaz tăng 10,44%, đạt 2,33 tỷ USD mặc dù giá dầu thô giảm 15,35%. 
Bảng tóm tắt tình hình xuất  khẩu của Indonesia  năm 2009
	Diễn giải
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm(%) so với năm 2008
	Tỷ trọng

(% )

	
	 T10/ 09
	T11/09
	11 tháng 2009
	 Ước thực hiện năm 2009
	
	

	Tổng xuất khẩu
	12.242,7
	10.758,8
	103.145,3
	114.000,0
	-19,5
	100,00

	Dầu/Gas
	2.111,5
	2.332,0
	16.510,0
	18.840,0
	-40,43
	16,52

	- Dầu thô
	819,3
	743,1
	6.864,5
	7.600,0
	-42,61
	6,66

	- Sản phẩm từ dầu
	168,7
	240,8
	1.959,3
	     2.200,0
	-40,37
	1,92

	Gas
	1.123,5
	1.348,1
	7.686,2
	9.040,0
	-38,35
	7,92

	Xk phi dầu khí
	10.131,2
	8.426,8
	86.635,3
	   95.160,0
	-13,70
	83,48


Bảng tóm tắt xuất khẩu 10 mặt hàng phi dầu khí  năm 2009

	Nhóm hàng hóa
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so với năm 2008
	Tỷ trọng

(%)

	
	T10/09
	T11/09
	11 tháng 2009
	Ước T/H năm 2009
	
	

	1. Nhiên liệu vô cơ (27)
	1.568,4
	1.220,5
	12.394,1
	13.620,0
	27,5
	14,31

	2. Dầu động thực vật và chất béo (15)
	987,7
	1.001,8
	10.078,9
	11.080,0
	-31,6
	11,64

	3. Thiết bị điện và máy móc(85)
	892,2
	763,5
	7.332,3
	8.120,0
	-2,1
	8,53

	4. Quặng , tro và xỉ (26)
	532,6
	457,9
	5.053,0
	5.500,0
	29,5
	5,78

	5. .Cao su và các SP từ cao su (40)
	517,7
	462,9
	4.331,4
	4.780,0
	-40,5
	5,02

	6 T/bị cơ khí (84)
	478,3
	403,3
	4.306,1
	4.700,0
	-10,7
	4,93

	7. Quần áo may sẵn (62)
	219,4
	230,8
	2.834,7
	3.160,0
	-8,3
	3,32

	8. Hàng dệt (61)
	192,0
	193,5
	2.289,1
	2.580,0
	-3,2
	2,71

	9. Hàng da, giày (64)
	13,3
	152,0
	1.557,2
	1.670,0
	-8,2
	1,75

	10. Ca cao, sô cô la (18)
	135,4
	156,4
	1.232,2
	1.350
	7,5
	1,41

	Cộng 10 mặt hàng


	5.657,0
	5.042,6
	51.409,0
	56.560,0
	-8,6
	59,43

	Các mặt hàng khác
	4.474,2
	3.384,2
	35.226,3
	38.600,0
	-20,24
	    40.57

	Tổng xuất khẩu phi dầu khí
	10.131,2
	8.426,8
	86.635,3
	95.160,0
	-13,7
	100


Tóm tắt xuất khẩu phi dầu khí của Indonesia  sang các thị trường chính năm 2009
	Nước/ Khu vực
	Trị giá FOB (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so với năm 2008
	Tỷ trọng (%)

	
	T10/09
	T11/09
	11 tháng 2009
	 Ước t/h năm  2009
	
	

	ASEAN
	2.048,9
	1.829,2
	18.306,5
	20.140,0
	-16,7
	21,16

	1. Singapore
	700,6
	671,0
	7.254,0
	7.925,0
	-54,7
	8,32

	2. Malaysia
	607,3
	500,3
	4.899,9
	5.400,0
	-12,8
	5,67

	3. Thái Lan
	313,5
	246,8
	2.325,3
	2.570,0
	-23,6
	2,70

	Các nước ASEAN khác
	427,5
	411,1
	3.827,3
	4.245,0
	-2,2
	4,46

	EU
	1.263,9
	1.170,7
	12.086,6
	13.260,0
	-14,2
	13,93

	4. Đức
	231,6
	169,2
	2.064,0
	2.230,0
	-9,5
	2,34

	5. Pháp
	82,4
	74,5
	757,7
	830,0
	-11,8
	0,87

	6. Anh
	132,8
	119,7
	1.306,0
	1.425,0
	-9,0
	1,50

	Các nước EU khác
	817,1
	  807,3
	7.958,9
	8.775,0
	-16,3
	9,22

	7 Trung Quốc
	878,1
	872,2
	7.711,6
	8.590,0
	5,5
	9,03

	8 Nhật Bản
	1.694,9
	935,7
	10.717,3
	11.590,0
	-16,4
	12,18

	9 Hoa kỳ
	982,5
	905,0
	9.412,6
	10.320,0
	-19,0
	10,84

	10 Úc
	191,7
	173,4
	1.569,0
	1.745,0
	    -19,9
	1,83

	11 Hàn Quốc
	676,4
	426,9
	4.482,9
	4.920
	2,6
	5,17

	12 Đài Loan
	339,6
	202,2
	2.578,9
	2.800
	-2,5
	2,94

	Tổng 12 nước
	6.831,4
	5.296,9
	55.079,2
	60.345,0
	-13,0
	63,41

	Các nước khác
	3.299,8
	3.129,9
	31.556,1
	34.815,0
	-14,8
	36,59

	Tổng xuất khẩu phi dầu khí
	10.131,2
	8.426,8
	    86.635,3
	95.160,0
	-13,7
	100,00


2. Nhập khẩu

   Nhập khẩu của Indonesia từ thị trường thế giới trong quý I/09 là 19,03 tỷ USD, giảm 33,9 % so cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm thực hiện 41,35 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng thực hiện 68,33 tỷ USD, giảm 32,80% so cùng kỳ . Trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phi dầu khí chiếm 55,2 tỷ USD, tương đương 80,77% tổng kim ngạch nhập khẩu và giảm 26,88 % so với cùng kỳ năm trước.
Tháng 11 kim ngạch nhập khẩu dừng ở con số 8,86 tỷ USD, giảm 6,03% so với thực hiện tháng 10/09.
Kim ngạch nhập khẩu 11 tháng đạt 86,57 tỷ USD, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm 2008. 
Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu của Indonesia  năm  2009

	Diễn giải
	Trị giá C I F (triệu USD)
	Tăng giảm (%) so với năm 2008
	Tỷ trọng (%)

	
	T10/09
	T11/09
	11 tháng 2009
	Ước t/h năm  2009
	
	

	Tổng nhập khẩu
	9.430,1
	8.861,1
	86.575,7
	95.600,0
	-28,7
	100,0

	NK dầu và khí
	1.916,1
	1.830,9
	16.885,2
	18.750
	-42,7
	19,60

	   Dầu thô
	   721,0
	798,0
	6.527,5
	7.317,0
	-31,9
	7,65

	   Sản phẩm từ dầu 
	   1.166,4
	1.003,7
	9.903,9
	10.950
	-49,6
	11,45

	   Khí gaz
	     28,7
	     29,2
	453,8
	483,0
	93,5
	0,50

	NK phi dầu khí
	7.514,0
	7.030,2
	69.690,5
	76.850,0
	-24,2
	80,40


Bảng tóm tắt nhập khẩu 10 mặt hàng chính phi dầu khí của Indonesia

năm 2009

	TT
	Hàng hóa
	Trị giá CIF (triệu USD)


	Tăng giảm (%) so với năm 2008
	Tỷ trọng

(%)

	
	
	T10/09
	T 11/ 09
	T/h 11 tháng 2009
	Ước T/h 2009
	
	

	1
	Thiết bị cơ khí (84)
	1.373,1
	1.291,7
	13.236,8
	14.535,0
	-20,4
	18,98

	2
	 Thiết bị và máy móc điện tử (85)
	1.064,8
	1.112,8
	10.110,3
	11.120,0
	-26,7
	14,46

	3
	Sắt và thép (72)
	574,4
	515,9
	3.814,1
	4.340,0
	-51,7
	5,65

	4
	Hóa chất hữu cơ (29)
	407,2
	319,9
	3.567,7
	3.900,0
	-27,7
	5,07

	5
	Nhựa và các sản phẩm nhựa (39)
	362,1
	302,9
	2.887,8
	3.200,0
	-23,1
	4,16

	6
	Ô tô và phụ tùng (87)
	328,1
	326,3
	2.791,6
	3.115,0
	-49,7
	4,05

	7
	Thiết bị hàng không và phụ tùng (88)
	83,5
	226,7
	2.535,9
	2.745,0
	100,1
	3,57

	8
	Sản phẩm từ Sắt và thép (73)
	217,0
	225,0
	2.534,4
	2750,0
	-16,7
	3,58

	9
	Tàu, thuyền và phụ tùng (89)
	207,7
	189,4
	2.525,8
	2.715,0
	92,3
	3,53

	10
	 Chất thải công nghiệp thực phẩm (23)
	148,9
	91,2
	1.543,0
	1.645,0
	-5,0
	2,14

	
	Tổng 10 mặt hàng
	4.766,8
	4.601,8
	45.547,4
	50.065,0
	-23,8
	65,15

	
	Các mặt hàng khác
	2.747,2
	2.428,4
	24.143,1
	26.785,0
	-24,8
	34,85

	
	Tổng cộng
	7.514,0
	7.030,2
	69.690,5
	76.850,0
	-24,2
	100,00


Bảng tóm tắt tình hình nhập khẩu phi dầu khí của Indonesia

từ các thị trường chính năm 2009.

	Nước, khu vực
	T10/09
	T11/09
	T/h 11 tháng 2009
	Ước T/h 2009
	Tăng/giảm (%) so cùng kỳ năm 2008
	Tỷ trọng (%)

	ASEAN
	1.755,7
	1.600,0
	16.369,3
	17.980,0
	-22,9
	23,40

	1. Singapore
	835,2
	767,8
	8.451,9
	9.230,0
	-18,6
	12,01

	2. Thái Lan 
	472,0
	433,2
	4.104,6
	4.550,0
	-30,8
	5,92

	3. Malaysia
	351,4
	283,1
	2.893,7
	3.190,0
	-20,7
	4,15

	Các nước ASEAN khác
	97,1
	115,9
	919,1
	1.010,0
	-26,9
	1,31

	EU
	740,7
	787,6
	7.803,2
	8.580,0
	-17,3
	11,16

	4. Đức
	221,8
	205,0
	2.130,3
	2.340,0
	139,0
	3,04

	5. Pháp
	116,7
	178,8
	1.439,0
	1.600,0
	28,0
	2,08

	6. Anh
	72,5
	53,5
	776,5
	835,0
	-20,8
	1,09

	Các nước EU khác
	329,7
	350,3
	  3.457,4
	   3.805,0
	-22,1
	4.95

	7. Nhật
	980,8
	947,1
	8.775,9
	9.725,0
	-36,6
	12,65

	8. Trung quốc
	1271,1
	1.259,5
	12.011,6
	13.270,0
	-14,7
	17,26

	9. Mỹ
	547,4
	556,3
	5.946,2
	6.500,0
	3.029,0
	8.45

	10. Hàn quốc
	401,8
	386,9
	3.448,3
	3.840,0
	-24,0
	4,99

	11. Úc
	323,6
	264,7
	3.020,9
	3.290,0
	-18,42
	4,28

	12 Đài Loan
	207,4
	184,7
	1.790,2
	1.980,0
	-30,4
	2,57

	Tổng 12 nước
	5.801,7
	5.520,6
	54.789,1
	60.350,0
	-22,7
	78,53

	Các nước khác
	1.712,3
	1.509,6
	14.901,4
	16.500,0
	-29,2
	21,47

	Tổng cộng
	7.514,0
	7.030,2
	69.690,5
	76.850,0
	-24,2
	100,00


Tổng kim ngạch xuất khẩu của Indonesia vào thị trường thế giới năm 2009 ước thực hiện  114 tỷ USD, giảm 19,5% so với thực hiện năm 2008 trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện  95,60 tỷ USD, hưởng thặng dư 18,4 tỷ USD. 

III/ TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-INDONESIA
1. Xuất khẩu
        Kim ngạch xuất khẩu của Việt nam vào thị trường Indonesia 11 tháng/2009 đạt  657 triệu USD giảm 5,2 % so với cùng kỳ năm 2008. Ước thực hiện cả năm đạt 715 triệu USD.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia theo mặt hàng chính.
                                                                                                         ĐVT: 1000 USD

	TT
	Tên hàng
	Thực hiện 11 tháng/2008
	Thực hiện 11 tháng /2009
	Tăng/giảm (%) so cùng kỳ năm 2008

	1
	Hàng thuỷ sản
	4.128
	10.807
	+261,8

	2
	Hàng rau quả
	12.048
	7.357
	-38,9

	3
	Cà phê
	3.521
	11.826
	+235,9

	4
	Chè
	3.000
	5.337
	+77,9

	5
	Gạo
	30.917
	6.899
	-77,7

	6
	Than đá
	13.200
	8.477
	-35,8

	7
	Dầu thô 
	125.352
	207.438
	+65,5

	8
	Sản phẩm hoá chất 
	
	7.864
	

	9
	Sản phẩm chất dẻo 
	13.629
	16.899
	+24,0

	10
	Cao su 
	8.768
	7.627
	-13,0

	11
	Sản phẩm từ cao su 
	
	3.304
	

	12
	Giấy và các sản phẩm từ giấy 
	
	3.753
	

	13
	Hàng dệt  may 
	35.810
	42.770
	+19,4

	14
	Giày dép các loại 
	5.735
	4.528
	-21,0

	15
	Sắt thép các loại 
	
	35.016
	

	16
	Sản phẩm từ sắt thép 
	
	10.891
	

	17
	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	4.515
	13.207
	+192,5

	18
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	
	32.444
	

	19
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	
	20.955
	

	
	Các mặt hàng khác
	
	
	

	
	Cộng
	693.026
	656.835
	-5,2


Các mặt hàng xuất khẩu tăng gồm: 
      Hàng thủy sản tăng 261,2% về trị giá, cà phê tăng 235,9% về trị giá, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 192,5% về trị giá, chè tăng 77,9% về trị giá, dầu thô tăng 65% về trị giá,sản phẩm chất dẻo tăng 24% về trị giá, hàng dệt may tăng 19,4% về trị giá.

Các mặt hàng xuất khẩu giảm gồm: 
     Gạo giảm 77,7% về trị giá, hàng rau quả giảm 38,9% về trị giá, than đá giảm 35,8% về trị giá, giày dép các loại giảm 21% về trị giá,cao su giảm 13% về trị giá.
2. Nhập khẩu
11 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Indonesia  1.347 triệu USD, giảm  15,4 % so với cùng kỳ năm trước.
 Tổng kim ngạch thương mại hai chiều thực hiện 11 tháng đạt 2.003 triệu USD, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Indonesia 690 triệu USD. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái thì nhập siêu đã giảm 23,2%.
Nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Indonesia theo mặt hàng chính
                                                                                                  ĐVT : 1000 USD  

	TT
	Tên hàng
	Thực hiện 11 tháng/ 2008
	Thực hiện 11 tháng /2009
	Tăng, giảm (%) so cùng kỳ

	1
	Hàng Thuỷ sản
	
	20.371
	

	2
	Dầu mỡ động thực vật
	204.316
	132.540
	-35,1

	3
	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	
	14.997
	

	4
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	37.216
	33.712
	-9,4

	5
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	13.191
	12.061
	-8,5

	6
	Sản phẩm khác từ dầu mỏ
	
	2.352
	

	7
	Hoá chất
	68.717
	56.935
	-17,1

	8
	Sản phẩm hoá chất
	35.082
	33.501
	-4,5

	9
	Dược phẩm
	8.241
	10.175
	+23,5

	10
	Thuốc trừ sâu và ng / liệu
	11.472
	12.767
	+11,3

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	34.269
	50.223
	+46,5

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	
	28.897
	

	13
	Cao su
	15.422
	23.985
	+55,5

	14
	Sản phẩm từ cao su
	
	2.131
	

	15
	Gỗ và sản phẩm từ gỗ
	18.414
	10.726
	-41,8

	16
	Giấy các loại
	113.137
	155.904
	+37,8

	17
	Sản phẩm từ giấy
	
	6.825
	

	18
	Bông các loại
	5.262
	2.705
	-48,6

	19
	Xơ, sợi dệt các loại
	50.109
	38.524
	-23,1

	20
	Vải các loại
	31.364
	27.262
	-13,1

	21
	Nguyên phụ liệu, dệt, may, da, giày
	21.923
	18.157
	-17,2

	22
	Sắt thép các loại
	130.444
	81.174
	-37,8

	23
	Sản phẩm từ sắt thép
	
	15.587
	

	24
	Kim loại thường khác
	60.476
	53.467
	-11,6

	25
	Sản phẩm từ kim loại thường khác
	
	17.933
	

	26
	Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện
	59.743
	51.114
	-14,5

	27
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	113.790
	63.379
	-44,3

	28
	Dây điện và dây cáp điện
	
	3.739
	

	29
	Ô tô nguyên chiếc các loại
	970
	3.071
	+216,6

	30
	Linh kiện, phụ tùng ô tô
	129.047
	74.156
	-42,5

	31
	Linh kiện, phụ tùng xe máy
	34.290
	30.268
	-8,8

	32
	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	
	15.536
	

	33
	Hàng rau quả
	
	1.288          
	

	
	Các mặt Hàng khác
	
	
	

	
	Cộng
	1.590.923 
	1.346.704
	-15,4


Các mặt hàng nhập khẩu tăng gồm:

 Ô tô nguyên chiếc các loại tăng 216,6% về trị giá, cao su tăng 55,5% về trị giá, chất dẻo nguyên liệu tăng 46,5% về trị giá, giấy các loại tăng 37,8% về trị giá, dược phẩm tăng 23,5% về trị giá, thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 11,3% về trị giá.
Các mặt hàng nhập khẩu giảm gồm:

Gỗ và sản phẩm gỗ giảm 44,8% về trị giá, bông các loại giảm 48,6% về trị giá, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giảm 44,3% về trị giá, linh kiện phụ tùng ô tô giảm 42,5% về trị giá, sắt thép các loại giảm 37,8% về trị giá, dầu mỡ động thực vật giảm 35,1% về trị giá, xơ sợi dệt các loại giảm 23,1% về trị giá, nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 17,2% về trị giá, hóa chất giảm 17,1% về trị giá, Máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện giảm 14,5% về trị giá, vải các loại giảm 13,1% về trị giá, kim loại thường khác giảm 11,6% về trị giá, thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 9,4% về trị giá,  nguyên phụ liệu thuốc lá giảm 8,9% về trị giá, linh kiện phụ tùng xe máy giảm 8,8% về trị giá.
